
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Trần Duy Anh 20/01/2011 013 01

2 Tạ Đình Phương Anh 11/10/2011 029 02

3 Lê Quỳnh Anh 21/10/2011 038 02

4 Hầu Phi Gia Bảo 07/09/2011 069 03

5 Phạm Phú Cường 01/02/2011 091 04

6 Phùng Thị Thúy Dung 10/12/2011 096 04

7 Phạm Khánh Dương 14/08/2011 107 04

8 Nguyễn Huỳnh Nguyên Đăng 22/03/2011 126 05

9 Văn Ngọc Hương Giang 11/06/2011 136 05

10 Phạm Ngọc Gia Hân 06/09/2011 162 06

11 Nguyễn Gia Huy 31/08/2011 185 07

12 Nguyễn Trọng Bảo Khang 04/09/2011 207 08

13 Đỗ Trần Đăng Khoa 18/07/2011 241 09

14 Nguyễn Trung Kiên 06/09/2011 253 10

15 Nguyễn Huỳnh Thiên Kim 06/07/2011 255 10

16 Tống Vũ Kiều Linh 24/03/2011 271 10

17 Nguyễn Thế Bảo Long 21/11/2011 279 11

18 Phan Đức Minh 24/10/2011 295 11

19 Nguyễn Nữ Trà My 27/06/2011 312 12

20 Nguyễn Trương Như Ngọc 28/03/2011 345 13

21 Nguyễn Châu Tịnh Nhi 21/02/2011 373 14

22 Trần Tâm Như 14/09/2011 381 14

23 Nguyễn Xuân Phong 24/11/2011 392 15

24 Cao Huỳnh Sỹ Phú 12/10/2011 398 15

25 Nguyễn Thành Minh Phúc 05/09/2011 405 15

26 Nguyễn Vũ Quang 18/06/2011 424 16

27 Chu Ngọc Thảo Quỳnh 29/01/2011 448 17

28 Trần Chí Sang 09/12/2011 450 17

29 Đinh Mộc Thanh 07/08/2011 462 17

30 Vũ Tuấn Thịnh 17/08/2011 482 18

31 Nguyễn Thị Minh Thư 20/11/2011 495 19

32 Lê Nguyễn Bích Trúc 10/11/2011 529 20

33 Trần Minh Thanh Tú 28/03/2011 545 21

34 Trương Thanh Tuấn 12/03/2011 550 21

35 Cao Ngọc Bảo Uyên 21/11/2011 557 21

36 Lê Thái Nhã Uyên 07/03/2011 561 21

37 Nguyễn Hữu Văn 27/05/2011 565 21

38 Phan Tường Viên 09/12/2011 571 22

39 Nguyễn Phương Vy 11/03/2011 587 22

40 Võ Hoài Yên 17/08/2011 596 22

Danh sách này có: 40 học sinh.
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